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CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

NGÀY THI 20/09/2026

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh
(Tên Tỉnh/TP) Kết quả Ghi chú

1 Phan Đặng Minh Anh 30/07/2007 Nữ Cần Thơ ĐẠT

2 Lê Thị Dịu 22/12/1999 Nữ Thanh Hóa ĐẠT

3 Nguyễn Phong Đức 24/04/1982 Nam Thái Bình ĐẠT

4 Nguyễn Hoàng Dương 10/03/1996 Nam Tây Ninh ĐẠT

5 Nguyễn Thị Giang 15/03/1992 Nữ Nghệ An ĐẠT

6 Vòng Trần Mỹ Hạnh 20/10/1997 Nữ Đồng Nai ĐẠT

7 Nguyễn Hữu Hào 15/06/2002 Nam Gia Lai ĐẠT

8 Nguyễn Thị Thu Hồng 05/01/1999 Nữ Tây Ninh ĐẠT

9 Đặng Ngọc Huyền 05/11/1997 Nữ Tp. Hồ Chí Minh ĐẠT

10 Đỗ Thị Tuyết Lan 09/03/2000 Nữ Tp. Hồ Chí Minh ĐẠT

11 Võ Thị Mỹ Linh 16/03/1996 Nữ Tây Ninh ĐẠT

12 Phạm Thị Mai 02/09/1989 Nữ Hà Tĩnh ĐẠT

13 Trần Nguyễn Hồng Ngọc 10/11/1974 Nữ Tp. Hồ Chí Minh ĐẠT

14 Trần Vũ Công Nguyên 14/10/2003 Nam Khánh Hòa ĐẠT

15 Lê Nam Thái 01/01/1993 Nam Tp. Hồ Chí Minh ĐẠT

16 Phạm Hoài Thịnh 21/01/1996 Nam Tp. Đà Nẵng ĐẠT

17 Trần Quốc Thịnh 24/09/2000 Nam Tây Ninh ĐẠT



18 Đổ Thị Kim Thoa 01/01/1987 Nữ Vĩnh Long ĐẠT

19 Nguyễn Thị Hồng Thuỷ 25/06/1998 Nữ Tp. Hồ Chí Minh ĐẠT

20 Nghiêm Thanh Thủy 18/04/2003 Nữ Hưng Yên ĐẠT

21 Nguyễn Thị Thủy Tiên 28/12/1996 Nữ Tp. Hồ Chí Minh ĐẠT

22 Nguyễn Minh Trí 20/08/2001 Nam Gia Lai ĐẠT

23 Lê Thị Trinh 01/01/1994 Nữ Đồng Tháp ĐẠT

24 Nguyễn Gia Lập Trường 19/10/2000 Nam Lâm Đồng ĐẠT

25 Võ Thanh Trà Vy 28/02/2007 Nữ Tây Ninh ĐẠT

26 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 20/01/2004 Nữ An Giang ĐẠT

27 Hứa Thị Hải Yến 24/03/1992 Nữ Tp. Hồ Chí Minh ĐẠT

28 Lê Thị Ngọc An 09/04/1998 Nữ Tp. Hồ Chí Minh ĐẠT

29 Phạm Lê Hồng Ân 12/03/2009 Nữ Tp. Hồ Chí Minh ĐẠT

30 Nguyễn Bình Phương Anh 20/08/2006 Nữ Tp. Hồ Chí Minh ĐẠT

31 Nguyễn Tài Chương 02/09/1985 Nam Quảng Ngãi ĐẠT

32 Nguyễn Chí Dũng 01/11/2009 Nam An Giang ĐẠT

33 Tăng Thị Mỹ Duyên 16/11/2003 Nữ Tp. Hồ Chí Minh ĐẠT

34 Nguyễn Ngọc Hân 06/06/2007 Nữ Tp. Hồ Chí Minh ĐẠT

35 Lưu Hoàng Ngọc Hân 20/01/2009 Nữ Tp. Hồ Chí Minh ĐẠT

36 Võ Thị Thanh Hiền 14/02/1996 Nữ Gia Lai ĐẠT



37 Huỳnh Thị Mỹ Hiền 10/05/2006 Nữ Phú Yên ĐẠT

38 Vũ Huy 01/05/2000 Nam Bình Dương ĐẠT

39 Đinh Nguyễn Vĩnh Kỳ 07/02/2008 Nam Tp. Hồ Chí Minh ĐẠT

40 Nguyễn Nhựt Linh 07/05/2007 Nam Tp. Hồ Chí Minh ĐẠT

41 Phạm Văn Linh 24/02/2001 Nam Gia Lai ĐẠT

42 Tăng Hữu Lương 01/12/2009 Nam Vĩnh Long ĐẠT

43 Nguyễn Hoàng Xuân Nghi 27/09/2009 Nữ Tp. Hồ Chí Minh ĐẠT

44 Tòng Khánh Ngọc 22/05/2008 Nữ Tp. Hồ Chí Minh ĐẠT

45 Trần Uyển Như 30/09/2010 Nữ Gia Lai ĐẠT

46 Đậu Thị Hoài Phương 02/10/2005 Nữ Hà Tĩnh ĐẠT

47 Lê Châu Anh Quân 24/09/2003 Nam Bình Phước ĐẠT

48 Nguyễn Thị Như Quỳnh 16/11/2007 Nữ Cà Mau ĐẠT

49 Đỗ Thanh Thanh 26/06/2006 Nữ Tây Ninh ĐẠT

50 Nguyễn Hoàng Anh Thư 20/08/2005 Nữ Bình Thuận ĐẠT

51 Quách Thị Thủy 03/04/1984 Nữ An Giang ĐẠT

52 Lê Đặng Thùy Trang 13/10/2006 Nữ Vĩnh Long ĐẠT

53 Võ Đoàn Thái Tuấn 21/04/2005 Nam An Giang ĐẠT

54 Lê Đình Văn 28/01/2001 Nam Gia Lai ĐẠT

55 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 28/11/2002 Nữ Tp. Hồ Chí Minh ĐẠT



56 Nguyễn Bá Duy 08/10/2002 Nam Tp. Hồ Chí Minh Không đạt VẮNG THI

57 Nguyễn Võ Ngân Khánh 17/02/2010 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Không đạt VẮNG THI

58 Võ Nguyễn Mỹ Duyên 15/10/2000 Nữ - HOÃN THI


